TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG 
CÂU LẠC BỘ EM YÊU THÍCH THÁNG 1
KHỐI 6:
	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1. Toán: 

	1
	Hoàng Minh Hải 6A1; Nguyễn Ngọc Ánh 6A3
	
	5
	

	2. Ngữ văn

	1
	Đỗ Ngọc Mai
	6A1
	9
	

	3. Ngoại ngữ: 

	1
	Nguyễn Vân Khánh
	6A1
	
	


KHỐI 7:
	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1. Toán

	1
	Hoàng Gia Lộc
	7A1
	7
	

	2. Ngữ văn

	1
	Lê Hà Linh
	7A1
	
	

	3. Ngoại ngữ

	1
	
	
	
	


KHỐI 8:
	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1. Toán

	1
	Đàm Bảo Sơn 
	8A1
	7/10
	

	2. Ngữ văn

	1
	Nguyễn Minh Châu
	8A1
	7/10
	

	3. Ngoại ngữ

	1
	Bành Phương Linh
	8A1
	75.5/100
	

	4. Vật lý

	[bookmark: _GoBack]1
	Nguyễn Thị Hồng An
	8A4
	6,5/10
	

	5. Hóa

	1
	
	
	
	

	6. Sinh học

	1
	
	
	
	

	7. Sử

	1
	Phạm Hà Anh
	8A5
	7,8/10
	

	8. Địa lí 
	
	
	
	

	1
	Phạm Hà Anh
	8A5
	7,8/10
	

	9. GDCD

	1
	Nguyễn Phương Linh
	8A2
	13,25/20
	

	10. Tin học

	1
	Nguyễn Bảo Nam
	8A2
	8/10
	

	
	
	BAN GIÁM HIỆU

	



	
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Sơn Hường



